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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 
BỘ CÔNG THƯƠNG 

  
 

Số: 25/2024/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2024 

 
THÔNG TƯ 

Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật  
do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

Nghị định số 105/2024/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Công Thương và Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 
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Trên cơ sở thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

5891/BTNMT-PC ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng 
Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành sau đây: 

1. Quyết định số 90/NL-KHKT ngày 22 tháng 02 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ 

Năng lượng ban hành Quy trình vận hành hệ thống tải điện 500kV. 

2. Quyết định số 772/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng 

Bộ Thương mại về việc ban hành nội quy mẫu về chợ. 

3. Quyết định số 1059/2005/QĐ-BTM ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng 

Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu 

sang Hoa Kỳ. 

4. Quyết định số 17/2007/QĐ-BTM ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Thương mại về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may. 

5. Thông tư số 02/1998/TT-BCN ngày 09 tháng 3 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ 

Công nghiệp hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị 

nâng trong ngành công nghiệp. 

6. Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ 

Thương mại về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của 

Ban quản lý chợ. 

7. Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng 

Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được 

miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 

49/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

8. Thông tư số 02/2009/TT-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công 

tác chỉ đạo, điều hành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ 

quan cấp trên lực lượng Quản lý thị trường. 
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9. Thông tư số 07/2009/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số 

chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

10. Thông tư số 05/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, 

vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị 

định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

11. Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị 

trường Hoa Kỳ. 

12. Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy. 

13. Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 

năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

14. Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ bản. 

15. Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 

dịch chung. 

16. Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản 

lý đầu tư đối với dự án xây dựng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa 

lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. 

17. Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và 

điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực. 
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18. Thông tư số 43/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt 

Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực. 

19. Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ 

Công Thương. 

20. Thông tư số 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa 

chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng 

và phá hủy vũ khí hóa học. 

21. Thông tư số 23/2015/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo 

hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao. 

22. Thông tư số 30/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, 

công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ. 

23. Thông tư số 45/2015/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định quản lý Chương trình phát triển một số ngành công 

nghiệp công nghệ cao. 

24. Thông tư số 37/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT 

ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương. 

25. Thông tư số 43/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án 

nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết. 

26. Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức 

năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. 
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27. Thông tư số 34/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2013/TT-BCT 

ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ 

tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng 

công trình kho xăng dầu, kho khí hóa lỏng, kho khí thiên nhiên hóa lỏng. 

28. Thông tư số 51/2018/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập 

khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy 

định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 

29. Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc quản lý nhập 

khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy 

định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. 

30. Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy 

giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy 

giảm tầng ô-dôn. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024.  

2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

Bộ Công Thương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này./. 
 

   BỘ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Hồng Diên 

 


